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Phụ lục II 
DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BÃI BỎ VỀ LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Quyết định số   140  /QĐ-UBND ngày  07   tháng   01   năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành

Cơ quan 
ban hành Tên gọi của Quyết định Ghi chú (Lý do bãi bỏ)

01
Quyết định số 

42/2009/QĐ-UBND 
ngày 06/8/2009

UBND tỉnh 
Long An

Về việc chuyển đổi các trường bán công sang loại hình trường 
công lập Bãi bỏ do không còn phù hợp

02
Quyết định số 

01/2019/QĐ-UBND 
ngày 07/01/2019

UBND tỉnh 
Long An

Về việc quy định mức hỗ trợ các lớp học phổ cập, xóa mù 
chữ ban đêm và mức hỗ trợ chi tuyên truyền, huy động người 
mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh 
Long An

Bãi bỏ do không còn phù hợp

03
Quyết định số 

68/2022/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2022

UBND tỉnh 
Long An

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-
HĐND ngày 27/10/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức 
chi cho hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 
quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách 
giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An

Bãi bỏ do không còn phù hợp

04
Quyết định số 

18/2024/QĐ-UBND 
ngày 21/6/2024

UBND tỉnh 
Long An

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2024/NQ-
HĐND ngày 21/5/2024 của HĐND tỉnh quy định chính sách 
miễn, giảm học phí đối với trẻ em mầm non dưới 05 tuổi và 
học sinh trung học cơ sở thuộc các cơ sở giáo dục công lập 
trên địa bàn tỉnh Long An

Bãi bỏ do không còn phù hợp

05
Quyết định số 

29/2025/QĐ-UBND 
ngày 25/3/2025

UBND tỉnh 
Long An

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An Bãi bỏ do không còn phù hợp

06 số 47/QĐ-UBND ngày 
11/01/2010

UBND tỉnh 
Tây Ninh Ban hành quy định giải thưởng Lê Quý Đôn Bãi bỏ do không còn phù hợp
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